
300 đề thi trắc nghiệm kiến thức công chức Viện Kiểm sát 

  

Phần 25 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 241 

Câu 1: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính. Nếu trình bày “” Quốc hiệu” có cỡ chữ 13 và “” Tiêu ngữ cơ chữ 14 thì “Định 

danh ngày tháng năm” có cỡ chữ là bao nhiêu?  

A. 13 

B. 12 

C. 12 hoặc 13 

D. 14 
Câu 2: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng kết quả 

điểm bài thi môn chuyên môn, nghiệp vụ bằng nhau ở chỉ tiêu nâng ngạch cuối cùng thì thứ tự ưu tiên 

trúng tuyển như sau?  

A. Công chức có thời gian công tác nhiều hơn 

B. Công chức là nữ; công chức là người dân tộc thiểu số 

C. Công chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh) 

D. Tất cả phương án 
Câu 3: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng 

nhân dân có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu trong trường hợp nào sau đây?  

A. Vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. 

B. Không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu 

C. Không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà 

mình đang là đại biểu 

D. Tất cả các phương án đều đúng 
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến 



đạo đức công vụ là gì?  

A. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn két; 

tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công 

 

B. Sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật. Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, 

quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi 

C. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn 

nhiệm trong trường hợp nào sau đây?  

A. Không đủ sức khỏe 

B. Không đủ năng lực, uy tín 

C. Theo yêu cầu nhiệm vụ 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Các văn bản 

ban hành kèm theo văn bản chính hoặc phụ lục?  

A. Phương án (1) đúng và phương án (2) sai 

B. Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm 

lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 5 tờ văn bản. (2) 

C. Dấu được đóng lên trang đầu, trùm một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tiêu đề phụ lục. (1) 

D. Phương án (1) và (2) đều đúng 

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 (Phụ lục I). Thể thức, kỹ thuật trình 

bày văn bản hành chính. Nếu trình bày “Định danh ngày tháng năm” có cỡ chữ là bao nhiêu?

 
A. 13 

B. 12 

C. 14 

D. 13 hoặc 14 

Câu 8: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xin chủ trương bổ nhiệm. Chậm nhất sau bao 

nhiêu ngày kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền, người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức phải tiến hành quy trình lựa chọn nhân sự theo quy định?  

A. 15 ngày 

B. 10 ngày 

C. 05 ngày 

D. 07 ngày 

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào có trách nhiệm phối hợp với 

Chính phủ trong việc xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?

 
A. Tòa án nhân dân tối cao 

B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

C. Kiểm toán nhà nước 



D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành loại 

nào?  

A. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

B. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 11: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ” Bao nhiêu phần trăm cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở 

lên”  

A. 80% 

B. 90% 

C. 100% 

D. 95% 

Câu 12: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Chính phủ ban hành những văn bản quy 

phạm pháp luật nào?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Nghị quyết liên tịch 

C. Nghị định 

Câu 13: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. “bản hoàn 

chỉnh về nội dung, thể thức văn bản, được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký 

số trên văn bản điện tử.” là?  

A. Bản chính văn bản giấy 

B. Bản thảo văn bản 

C. Bản gốc văn bản 

D. Văn bản đi 

Câu 14: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công 

chức đến nhận việc, người đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch nào, có năng lực và 

kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự?  

A. Cùng ngạch 

B. Cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn 

C. Ngạch cao hơn 

D. Ngạch cao hơn hoặc ngạch thấp hơn 

Câu 15: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt 

nghiêm trọng đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo” thì viên 

chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Cảnh cáo 

B. Cách chức 

C. Hạ bậc lương 

D. Buộc thôi việc 

Câu 16: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm 



trọng đối với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên 

môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề 

nghiệp” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Miễn nhiệm 

B. Phê bình 

C. Hạ bậc lương 

D. Khiển trách 

Câu 17: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao do ai quyết định?  

A. Chủ tịch nước 

B. Chính phủ 

C. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

D. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Thi nâng ngạch công chức. Đối với nâng ngạch 

lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Thi viết, thời gian bao nhiêu phút; nội dung thi theo yêu 

cầu của ngạch dự thi; thang điểm 100  

A. 150 phút 

B. 180 phút 

C. 120 phút 

D. 180 phút hoặc 150 phút 

Câu 19: Theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP; Ngày 25/01/2010. Xác định phương án sai về Công chức trong 

Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước?  

A. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

B. Phó Tổng kiểm toán Nhà nước 

C. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 

D. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

Câu 20: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Chủ thể nào quyết định điều động, luân chuyển Kiểm sát 

viên, Kiểm tra viên, quân nhân khác, công chức, viên chức giữa các Viện kiểm sát quân sự trực thuộc 

quân khu và tương đương?  

A. Tư lệnh quân khu và tương đương 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

D. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 

Câu 21: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 

tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn 

thành việc chấm thi vòng 1  

A. 30 ngày 

B. 20 ngày 

C. 10 ngày 

D. 15 ngày 

Câu 22: Theo quỵ định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi bởi Nghị định 

34/2019/NĐ-CP; số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Cấp xã loại I, được bố 



trí tối đa không quá bao nhiêu người?  

A. 19 người 

B. 14 người 

C. 21 người 

D. 20 người 

Câu 23: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Quốc hội 

và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước?  

A. Chủ tịch nước 

B. Cơ quan ngang Bộ 

C. Chính phủ 

D. Bộ nội vụ 

Câu 24: Theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 và NĐ 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, ngày 7/8/2017 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Xác định phương án đúng về Quyền và nghĩa vụ của đối 

tượng thực hiện thủ tục hành chính?  

A. Thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính. 

 

B. Từ chối thực hiện những yêu cầu không được quy định trong thủ tục hành chính hoặc chưa 

được công khai theo quy định. 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy 

đủ thông tin có liên quan. 

Câu 25: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày hết thời 

hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải ra thông báo thực 

hiện việc xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức?

 
A. 30 ngày 

B. 60 ngày 

C. 90 ngày 

D. 45 ngày 

Câu 26: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, 

có tang vật, phương tiện cần giám định hoặc có tình tiết phức tạp khác cần thời gian để làm rõ thêm thì 

cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, nhưng không quá bao nhiêu 

ngày.  

A. 90 ngày. 

B. 150 ngày. 

C. 60 ngày. 

D. 120 ngày. 

Câu 27: Theo Luật Luật tổ chức VKSND 2014, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện do chủ 

thể nào bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức  

A. Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

B. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 


